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NGUỒN ADAPTER Điện áp Dòng điện Jack cắm
Đơn giá 

(vnđ/cái)
Mã sản phẩm

3mm 32,000 105126/C28000

5mm 32,000 100192/C28000

5mm

xiaomi (mdy-08)
250,000 104770/C200000

jack 5mm 55,000 104484/C55000

cổng USB 50,000 106323/C50000

3A 5mm 75,000 100194/C65000

10A in: 9-33VDC 170,000 103220/C150000

1A 5mm 33,000 100195/C29000

2A 5mm 65,000 100427/C60000

1A 5mm 30,000 100196/C22000

2A 5mm 41,000 100197/C33000

3A 5mm 65,000 100198/C59196

5A 5mm 70,000 102500/C65000

1A 5mm 70,000 101967/C57273

3A 5mm 110,000 103422/C100000

PHỤ KIỆN NGUỒN Chuẩn loại Dòng điện Jack cắm
Đơn giá 

(vnđ/cái)
Mã sản phẩm

Dây nguồn máy 

tính
Nguồn 15,000 102472/C12000

Dây nguồn số 8 số 8 10,000 105111/C10000

Dây cái 

5,5*2,1mm
5ly 7,000 103154/C7000

Dây đực 

5,5*2,1mm
5ly 5,000 103155/C5000

NGUỒN TỔ ONG

CHẤT LƯỢNG TRUNG
Điện áp Dòng điện Hãng sx

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Mã sản phẩm

3A 140,000 100045/C130000

5A 160,000 103861/C145000

10A 175,000 100209/C160000

20A 185,000 101928/C170000

(không quạt) 165,000 104185/C145000

(có quạt) 195,000 100211/C175000

hãng Queen 300,000 105481/C280000

24V

5V

1A

12V

2A

5V

40A

Trang 1
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NGUỒN TỔ ONG

CHẤT LƯỢNG TRUNG
Điện áp Dòng điện Hãng sx

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Mã sản phẩm

2A 85,000 103247/C80000

3A 99,000 100052/C89000

(Size nhỏ) 73,000 104333/C68000

(Size lớn) 110,000 100204/C94000

(Size nhỏ) 120,000 102460/C105000

(Size lớn) 140,000 102517/C120000

190,000 100202/C170000

Queen 285,000 104916/C265000

Sengyang 225,000 102641/C195000

Queen 385,000 104993/C350000

340,000 104198/C310000

Queen 720,000 102031/C670000

5A 215,000 100208/C180000

10A 295,000 100205/C235000

20A 465,000 103474/C425000

Board mạch 24V 1A 79,000 102831/C79000

NGUỒN CHỐNG 

NƯỚC
Điện áp Dòng điện Hãng sx/ IP

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Mã sản phẩm

5V 60A IP43 210,000 102028/C200000

5A IP43 230,000 102765/C210000

IP43 285,000 102399/C265000

IP67 530,000 104292/C510000

22,5A
Hàn quốc

(ip68) (Đặt hàng)
1,300,000 104852/C1200000

33A IP43 230,000 102475/C205000

41A IP43 355,000 103051/C335000

NGUỒN TỔ ONG

(MEANWELL)
Điện áp Dòng điện Hãng sx

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Mã sản phẩm

3A NES15-5 190,000 102009/C180500

20A NES100-5 440,000 106460/C440000

60A S350-5 1,000,000 102026/C950000

1,25A NES15-12 265,000 106054/C251750

2A NES25-12 280,000 106055/C266000

3A NES35-12 324,000 102013/C307800

4,1A NES50-12 340,000 102016/C323000

6,2A NES75-12 380,000 106056/C361000

8,3A NES100-12 440,000 106057/C418000

12,5A NES150-12 530,000 103287/C503500

16,6A NES200-12 720,000 106058/C684000

30A S350-12 850,000 102027/C807500

50A SE600-12 1,200,000 102034/C1140000

10A

5V

12V

5A

10A

20A

30A

24V

40A

12V

12V

Trang 2
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NGUỒN TỔ ONG

(MEANWELL)
Điện áp Dòng điện Hãng sx

Đơn giá 

(vnđ/cái)
Mã sản phẩm

0,7A NES15-24 210,000 102011/C199500

1A NES25-24 280,000 106059/C266000

1,5A NES35-24 324,000 102014/C307800

2,1A NES50-24 360,000 102017/C342000

3,1A NES75-24 380,000 106060/C361000

4,1A NES100-24 450,000 106061/C427500

6,25A NES150-24 550,000 106062/C522500

8,3A NES200-24 715,000 106063/C679250

10A S250-24 395,000 102024/C375250

14,6A S350-24 980,000 102025/C931000

20,8A S500-24 2,500,000 106064/C2375000

25A SE600-24 1,600,000 102036/C1520000

24V
10A

(vuông)
S-250-24 800,000 104863/C760000

10,5A SE500-48 1,600,000 103908/C1520000

8,4A S400-48 1,300,000 102039/C1235000

NGUỒN CHỐNG 

NƯỚC

(MEANWELL)

Điện áp Dòng điện Hãng sx
Đơn giá 

(vnđ/cái)
Mã sản phẩm

12VDC
8,5A

(chống nước)
LPV-100-12 890,000 102374/C845500

24VDC
2,5A

(Chống nước)
LPV-60-24 400,000 103218/C380000

NGUỒN CŨ THANH LÝ Điện áp Dòng điện Hãng sx
Đơn giá 

(vnđ/cái)
Mã sản phẩm

12V 133A BITMAIN 1,500,000 105103/C1500000

12V 133A MAX POWER 1,000,000 105138/C1000000

48V

24V

Trang 3


